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NHÂN DANH 

                                        

                            

-                                              

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:  Ông Lý Thành Lê. 

Các Thẩm phán:     Ông Lê Văn Lang.  

                                                   Ông Trần Năm.  

-   ư ký    ê   òa  Bà Lê T     n - T ư ký Tòa án n ân dân tỉn  

KonTum. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Ko  u   Bà C u T   Sáu - 

Kiểm sát viên t am gia p iên tòa. 

Trong các ngày 10 tháng 8 và ngà  26 t áng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa 

án n ân dân tỉn  Kon Tum xét xử p úc t ẩm công k ai vụ án dân sự t ụ lý số: 

20/2017/TLPT-DS ngày 30 tháng 5 năm 2017 về “Tranh chấp hợp đồng vay 

tiền”. 

Do bản án dân sự sơ t ẩm số 05/2017/DS-ST ngày 26 tháng 4 năm 2017 

của Toà án nhân dân t àn  p ố Kon Tum b  k áng cáo. 

T eo Qu  t đ n  đưa vụ án ra xét xử p úc t ẩm số: 710/2017/QĐ-PT 

ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Tòa án n ân dân tỉn  Kon Tum giữa các đương 

sự: 

Nguyên đơn: C   Hồ T   T, sin  năm 1979. 

Đ a c ỉ: 511 đư ng N, t àn  p ố K, tỉn  Kon Tum (v ng m t  n ưng c  

ủ  qu ền c o c   Lầu Ái V, sin  năm 1988; đ a c ỉ: T ôn P 2, xã V, t àn  p ố 

K t eo văn bản ủ  qu ền ngà  30/8/2017 (c  m t . 

Bị đơn: C   P ạm T   Ngọc H, sin  năm 1977; đ a c ỉ: 29 đư ng D, 

p ư ng D, t àn  p ố K, tỉn  Kon Tum (c  m t . 

Người làm chứng:  

1. C   Hồ T   Vân A; đ a c ỉ: 233/63 đư ng N, p ư ng A, quận N, 

t àn  p ố C (v ng m t . 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

                
 

Bản án số: 19/2017/DS-PT 

Ngày: 26/9/2017 

V/v tran  c ấp  ợp đồng va  

tiền. 

      Ò                            

              Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 
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2. Anh Ngu ễn Xuân L; đ a c ỉ: 511 đư ng N, t àn  p ố K, tỉn  Kon 

Tum (c  m t . 

3. C   Đin  T   Hằng N; đ a c ỉ: Hẻm 141 đư ng V, t àn  p ố K, tỉn  

Kon Tum (c  m t . 

4. An  Ngu ễn H; đ a c ỉ: 29 đư ng D, p ư ng D, t àn  p ố K, tỉn  

Kon Tum (c  m t . 

              Ụ    

T eo n ư án sơ t ẩm t ì trong đơn k ởi kiện ngà  21/02/2017 và bản tự 

k ai, ngu ên đơn c   Hồ T   T  êu cầu Tòa án buộc c   P ạm T   Ngọc H p ải 

trả 650.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi triệu đồng). 

C ứng cứ là “giấ  mượn tiền  đề ngày 21/11/2016 c  c ữ ký của c   

P ạm T   Ngọc H,  ai bên t ỏa t uận trong vòng 30 ngà  c   H p ải trả. Quá 

 ạn  ai t áng b  đơn mới trả được 41.400.000 đồng (Bốn mươi mốt triệu, bốn 

trăm nghìn đồng). Nay c    êu cầu Tòa án buộc c   H trả   t số tiền là 

608.600.000 đồng (Sáu trăm lẻ tám triệu sáu trăm nghìn đồng) còn lại. 

C   P ạm T   Ngọc H t ừa n ận c  va  tiền của c   Hồ T   T n iều lần, 

n ưng tổng số tiền c ỉ là 349.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi chín triệu 

đồng). Tài liệu xuất trìn  là 10 giấ  mượn tiền là bản p oto. Ngu ên đơn t ừa 

n ận n ưng c o rằng số lần và số tiền va  k ông p ải n ư b  đơn cung cấp c o 

Tòa. C   H c o rằng việc c   ký giấ  va  tiền ngà  21/11/2016 là do c   T ép 

buộc. N ững ngư i làm c ứng anh L, c   A k ai k ông c  việc này. Riêng c   

N khai c ỉ ng e 02 lần c   H n i b  ép buộc ký.  

Bản án dân sự sơ thẩm số 05/2017/ S – S , ngày 26/04/2017 của  òa 

án nhân dân thành phố  on  um xử: 

Căn cứ vào k oản 3 Điều 26; Điều 227; k oản 2 Điều 244 Bộ luật tố 

tụng dân sự, đìn  c ỉ xét xử một p ần vụ án đối với k oản tiền 41.400.000 

đồng do ngu ên đơn rút một p ần đơn k ởi kiện.  

Áp dụng Điều 280, Điều 357, k oản 1 Điều 466, Điều 688 Bộ luật dân 

sự năm 2015. 

C ấp n ận một p ần đơn k ởi kiện của c   Hồ T   T đề ngà  

21/02/2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tiền , buộc c   P ạm T   Ngọc 

H p ải trả c o c   Hồ T   T số tiền nợ 608.600.000 đồng (Sáu trăm lẻ tám triệu 

sáu trăm nghìn đồng). 

Tu ên b  đơn p ải trả lãi p át sin  k i c ậm t i  àn  án; b  đơn p ải 

c  u 28.344.000 đồng (Hai mươi tám triệu ba trăm bốn mươi bốn nghìn đồng) 

án p   dân sự sơ t ẩm; trả lại 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng) 

tiền tạm ứng án p   dân sự sơ t ẩm c o ngu ên đơn. 
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Tuyên qu ền k áng cáo cho đương sự t eo qu  đ n  của p áp luật. 

Ngày 08/5/2017, b  đơn k áng cáo toàn bộ bản án sơ t ẩm. 

  Ậ  ĐỊ        Ò    : 

 Tại p iên tòa, b  đơn c   P ạm T   Ngọc H vẫn giữ ngu ên nội dung 

kháng cáo; ngu ên đơn c   Hồ T   T k ông rút đơn k ởi kiện. Các bên đương 

sự k ông t ỏa t uận được với n au về việc giải qu  t vụ án. V  đại diện Viện 

kiểm sát n ân dân tỉn  Kon Tum c  ý ki n: T ẩm p án và HĐXX, các đương 

sự t ực  iện đúng các qu  đ n  của Bộ luật tố tụng dân sự; b  đơn k áng cáo 

đúng t  i  ạn, đúng c ủ t ể, đúng t ủ tục. Về quan điểm giải qu  t vụ án: Cấp 

sơ t ẩm xác đ n  đúng quan  ệ p áp luật là tran  c ấp  ợp đồng va  tài sản. 

B  đơn c o rằng b  ép buộc vi t giấ  ngà  21/11/2016 n ưng k ông c ứng 

min  được. Do vậ  cấp sơ t ẩm căn cứ vào c ứng cứ do ngu ên đơn xuất trìn  

để buộc b  đơn p ải trả c o ngu ên đơn số tiền 608.600.000 đồng là c  cơ sở. 

Đề ng   HĐXX căn cứ k oản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự xử   án sơ 

t ẩm. 

Hội đồng xét xử t ấ  rằng: 

Về tố tụng: Trên cơ sở “giấ  mượn tiền  vào ngà  21/11/2016 đã t ể 

 iện việc b  đơn c  va  của ngu ên đơn số tiền là 650.000.000 đồng (Sáu trăm 

năm mươi triệu đồng , n ưng đ n  ạn trả nợ, b  đơn lại k ông trả xin được trả 

dần, sau đ  các bên c  tran  c ấp về số lượng tiền va . Bản án sơ t ẩm xác 

đ n  quan  ệ p áp luật nà  là tran  c ấp  ợp đồng va  tiền và đã áp dụng Bộ 

luật dân sự 2015 để giải qu  t là chính xác. 

Về nội dung k áng cáo: 

[1] B  đơn c o rằng ngu ên đơn c ưa cung cấp đầ  đủ c ứng cứ c ứng 

min  b  đơn c  nợ ngu ên đơn số tiền 650.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi 

triệu đồng  đang tran  c ấp. Về nội dung nà , Hội đồng xét xử t ấ  rằng các 

bên đương sự t ừa n ận trong quá trìn  va  nợ, c   T c  c o c   H va  “n iều 

lần . C   T t ừa n ận ngoài số tiền t ể  iện trong 10 giấ  mượn tiền mà c   H 

xuất trìn  bản p oto c o Tòa án thì, về số lần va  và số tiền va  nà  k ông c ỉ 

n ư c   H trình bày, mà số tiền 650.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi triệu 

đồng  là một k oản va  do c ốt lại, được vi t giấ  ngà  21/11/2016 trong đ  

c  số tiền n ư c   H trìn  bà , n ưng sau k i k t t úc đã xé giấ  đi nên c   H 

k ông c  bản gốc. Rõ ràng, số tiền 650.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi 

triệu đồng  là một k oản được giao d c  giữa các đương sự vì c   H t ừa n ận 

c ữ ký, c ữ vi t là của mìn  trong giấ  này và c ỉ c   ai bên giao d c  với 

nhau. Do vậ , ngu ên đơn k ởi kiện  êu cầu c   H p ải  oàn trả số tiền g i 

trên giấ  mượn tiền ngà  21/11/2016 là đã xuất trìn  đủ tài liệu, c ứng cứ cần 

t i t cho  êu cầu k ởi kiện. 
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[2] Về nội dung k áng cáo  êu cầu Tòa án t u t ập bổ sung đầ  đủ 

c ứng cứ c  liên quan đ n vụ án. Đâ  là ng ĩa vụ của đương sự. Tu  n iên, tại 

cấp sơ t ẩm c   H c  t ừa n ận đã ký xác n ận nợ c   T 650.000.000 đồng 

(Sáu trăm năm mươi triệu đồng) là do b  ép buộc, cấp sơ t ẩm đã đưa ngư i 

làm c ứng và triệu tập anh Ngu ễn Văn L, c   Hồ T   Vân A, c   Đin  T   

Tu  t N tham gia p iên tòa sơ t ẩm. Riêng c   Hồ T   Vân A xin v ng m t, 

n ưng đã c  l i k ai, tại p iên tòa p úc t ẩm đã công bố l i k ai nà , t ấ  phù 

 ợp với l i k ai của an  L ngư i c ng đi trên xe ô tô với c   A, c   T, c   H từ 

hu ện K về n à c   H ở t àn  p ố K là không có sự ép buộc ký. C   Đin  T   

Hằng N k ai c ỉ “Ng e 02 lần bà H n i b  ép ký . Hơn nữa, kể từ ngà  c   H 

ký “giấ  mượn tiền  đ n k i c   T k ởi kiện tại Tòa án ngà  21/02/2017 là tròn 

03 t áng. B  đơn cũng k ông trìn  báo cơ quan c ức năng về việc nà . Ở cấp 

sơ t ẩm n ững ngư i t am gia tố tụng đã được t ực  iện qu ền tran  tụng, t ể 

 iện c   H ký vào giấ  mượn tiền ngà  21/11/2016 k ông c  sự ép buộc từ 

ph a c   T. 

[3] Tại p iên tòa p úc t ẩm, Hội đồng xét xử  êu cầu c   H cung cấp 

tr c  lục tin n  n trong điện t oại n ư đơn c   k áng cáo. Tu  n iên, c   c ỉ 

cung cấp được c o Tòa 03 bản in c  nội dung tin n  n mà k ông c ứng min  

được tin n  n đ  được gửi đ n từ số điện t oại của c   Hồ T   T. Đ n ngà  

22/8/2017, c   H c  cung cấp t êm c o Tòa 03 bản in tin n  n đ n từ số điện 

t oại 0961708569 n ưng lại k ông cung cấp được dan  mục tin n  n đi và đ n 

do tổng đài cung cấp. C   H c   êu cầu nên ngà  28/8/2017 Tòa án tỉn  Kon 

Tum đã đề ng   Tập đoàn viễn t ông quân đội Viettel cung cấp, k t quả: “Trên 

 ệ t ống k ông còn lưu các tin n  n đi và đ n giữa các t uê bao 0961708569 

và 0905316733 vào t áng 01/2017 . Do đ , k ông c  căn cứ để c ứng min  c  

sự trao đổi tin n  n giữa c ồng c   H với c   T. Hơn nữa, nội dung tin n  n 

k ông t ể  iện được số tiền gốc mà c   H đã va  của c   T là bao n iêu, c ỉ t ể 

 iện “H muộn e k oảng 350 mà e b c   g i giấ  lên 650 e đã t n  lãi rồi, lãi 

n ng luôn đ  . Xét nội dung tin n  n, các số “350 , “650  là tiền  a  c ỉ đối 

tượng gì . N u là tiền t ì đ  là “350 , “650  đồng Việt Nam  a  là ng ìn đồng, 

là triệu đồng đều k ông r  ràng. M t k ác, cụm từ “H muộn  và “B c    t ể 

 iện điều gì trong tin n  n nà  đều k ông liên quan đ n việc c   H c o rằng 

mìn  c ỉ mượn 349.000.000 đồng của c   T mà c ứng cứ là 07 giấ  mượn tiền 

(bút lục từ số 01 đ n 07 . N ưng số tiền của các lần va  nà  lại là 323.000.000 

đồng n ư c   H c ốt lại với Tòa tại văn bản ngà  18/9/2017. Về l i k ai t ừa 

n ận nợ, c   k ai mâu t uẫn, k i t ì nợ c   T 384.000.000 đồng t eo bút lục 48 

c   k ai, cán bộ cơ quan công an g i; lúc lại n ận nợ 348.000.000 đồng t eo 

đơn c   tố cáo c   T và bản tự k ai tại bút lục 26. Riêng bút lục 33 p ần c   H 

k ai nợ 348.000.000 đồng, p ần dưới lại là 349.000.000 đồng. Vậ  t ực t , c   
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H nợ c   T bao n iêu đều k ông r , c  mâu t uẫn trong k i c   T  êu cầu đòi 

nợ c   H c  c ứng cứ r  ràng số tiền 650.000.000 đồng. 

Tại p iên tòa, ngu ên đơn giữ ngu ên  êu cầu rút một p ần nội dung 

đơn k ởi kiện về k oản tiền 41.400.000 đồng (Bốn mươi mốt triệu bốn trăm 

nghìn đồng  c ỉ còn  êu cầu b  đơn p ải trả 608.600.000 đồng (Sáu trăm lẻ tám 

triệu sáu trăm nghìn đồng), nên án sơ t ẩm đìn  c ỉ giải qu  t một p ần vụ án 

là đúng p áp luật. 

 Vì vậ , nội dung đơn k áng cáo của c   P ạm T   Ngọc H k ông c  cơ 

sở c ấp n ận, buộc c   P ạm T   Ngọc H p ải trả c o c   Hồ T   T số nợ gốc 

là 608.600.000 đồng (Sáu trăm lẻ tám triệu sáu trăm nghìn đồng). 

[4] Về án p  : T eo qu  đ n  của p áp luật, c   P ạm T   Ngọc H p ải 

c  u án p   dân sự p úc t ẩm và án p   dân sự sơ t ẩm. C   Hồ T   T không 

p ải c  u án p   dân sự sơ t ẩm. 

Vì các lẽ trên, 

Q YẾ  ĐỊ   

Căn cứ k oản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Không c ấp n ận k áng cáo của b  đơn - c   P ạm T   Ngọc H đối với 

bản án dân sự số 05/2017/DS-ST ngày 26/04/2017 của Tòa án n ân dân thành 

p ố Kon Tum.  

Áp dụng các Điều 280, Điều 357, Điều 463, k oản 1 Điều 466 và Điều 

688 Bộ luật dân sự 2015. 

Xử: Giữ ngu ên bản án sơ t ẩm số 05/2017/DS – ST ngày 26/04/2017 

của Tòa án n ân dân t àn  p ố Kon Tum. 

Buộc c   P ạm T   Ngọc H p ải trả c o c   Hồ T   T số tiền nợ gốc 

608.600.000 đồng (Sáu trăm lẻ tám triệu sáu trăm nghìn đồng). 

Kể từ ngà  bản án c   iệu lực p áp luật và c   Hồ T   T c  đơn  êu cầu 

thi hành án, mà c   H c ậm trả số tiền n i trên, thì p ải trả lãi p át sin  đối với 

số tiền c ậm trả t eo t ỏa t uận của các bên n ưng k ông vượt quá mức lãi 

suất qu  đ n  tại k oản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự; n u k ông c  t ỏa t uận t ì 

t ực  iện t eo qu  đ n  tại k oản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với 

t  i gian và số tiền c ưa t i  àn  án. 

Về án phí: Căn cứ k oản 3 Điều 144; k oản 1 Điều 147; k oản 1 Điều 

148 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015; k oản 1 Điều 6; k oản 1, 6 Điều 19, 

k oản 2 Điều 26; k oản 1 Điều 29 Ng   qu  t số 326/2016/UBTVQH14 Quy 

đ n  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p   và lệ p   Tòa 

án ngà  30/12/2016 của Ủ  ban t ư ng vụ Quốc  ội 14 và dan  mục án p  , lệ 
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p   Tòa án ban  àn  k m t eo, buộc c   P ạm T   Ngọc H p ải nộp án phí dân 

sự sơ t ẩm 28.344.000 (Hai mươi tám triệu ba trăm bốn mươi bốn nghìn đồng) 

và 300.000 đồng  ba trăm nghìn đồng) tiền án p   dân sự p úc t ẩm n ưng 

được trừ vào số tiền tạm ứng án p   đã nộp 300.000 đồng theo biên lai t u tạm 

ứng án p   số 0008237 ngày 11 t áng 5 năm 2017 của C i cục T i  àn  án dân 

sự t àn  p ố Kon Tum, c   H nộp đủ án p   dân sự p úc t ẩm. 

Trả lại c o c   Hồ T   T 7.500.000 đồng tiền tạm ứng án p   đã nộp t eo 

biên lai t u tiền số 0008056, ngày 24/02/2017 của C i cục T i  àn  án dân sự 

t àn  p ố Kon Tum. 

Trư ng  ợp bản án nà  được t i  àn  t eo qu  đ n  tại Điều 2 Luật T i 

 àn  án dân sự t ì ngư i được t i  àn  án, ngư i p ải t i  àn  án c  qu ền 

t ỏa t uận t i  àn  án, qu ền  êu cầu t i  àn  án, tự ngu ện t i  àn  án  o c 

b  cưỡng c   t i  àn  án t eo qu  đ n  tại các Điều 6, 7 và 9 Luật T i  àn  án 

dân sự. T  i  iệu t i  àn  án được t ực  iện t eo qu  đ n  tại Điều 30 Luật 

T i  àn  án dân sự. 

Bản án c   iệu lực p áp luật kể từ ngà  tu ên án (26/9/2017). 

Nơ    ậ :                                                               .     ĐỒ    É   Ử  
- TAND TP. Kon Tum;        Ẩ  PHÁN –      Ọ  P  Ê   Ò  
- VKSND tỉn ; 

- C i cục THADS TP. Kon Tum; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS. 

  

                                                                          Lý  hành Lê 
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